
BẢNG ĐIỂM THI LÝ THUYẾT CUỐI KỲ

NIÊN KHÓA: 2020 - 2021 HỌC KỲ: 1

HỌC PHẦN: CS109 - Calculus (3TC) LỚP: 20BIT2

NGÀY THI: 08h30 Thứ Hai 28/12/2020 Danh sách có 19 sinh viên PHÒNG THI: 32

TT MSSV SỐ TỜ
CHỮ KÝ

SINH VIÊN
ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ

GHI 

CHÚ

1
2059001 NGUYỄN KHÁNH AN

2
2059009 LÊ QUANG HẢI ĐĂNG

3
2059010 NGUYỄN HẢI ĐĂNG

4
2059011 NGUYỄN TỰ THIỆN ĐỨC

5
2059012 NGÔ TRUNG HẢI

6
2059015 LƯƠNG PHÚ HÒA

7
2059016 LA TRIỆU HUY

8
2059017 VĂN CÔNG GIA HƯNG

9
2059018 JOMKLANG ĐỖ THÁI VIỆT

10
2059021 ĐẶNG TUẤN KIỆT

11
2059026 PHẠM HOÀNG LONG

12
2059028 CHÂU NHẬT MINH

13
2059029 NGUYỄN HOÀNG MY

14
2059030 HUỲNH HỮU NGHIỆP

15
2059031 CAO MINH NHẬT

16
2059036 NGUYỄN PHÚ TÀI

17
2059037 ĐINH NGỌC TÂN

18
2059039 NGUYỄN THANH THÁI

19
2059040 NGUYỄN NHẬT THÀNH

Giám thị 1:

Giám thị 2:

HỌ TÊN

Ngày       tháng       năm 2020

GV phụ trách môn học

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Bùi Anh Tuấn
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BẢNG ĐIỂM THI LÝ THUYẾT CUỐI KỲ

NIÊN KHÓA: 2020 - 2021 HỌC KỲ: 1

HỌC PHẦN: CS109 - Calculus (3TC) LỚP: 20BIT1&2

NGÀY THI: 08h30 Thứ Hai 28/12/2020 Danh sách có 20 sinh viên PHÒNG THI: 11C

TT MSSV SỐ TỜ
CHỮ KÝ

SINH VIÊN
ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ

GHI 

CHÚ

1
2059035 NGUYỄN KHẮC ANH QUÂN

20BIT1

2
2059042 NGUYỄN HOÀNG TRƯỜNG THỊNH

20BIT1

3
2059043 HÀ MINH THUẬN

20BIT1

4
2059044 NGUYỄN QUỐC THƯ

20BIT1

5
2059046 TRƯƠNG TỐ TRÂN

20BIT1

6
2059047 HỒ MINH TRUNG

20BIT1

7
2059052 NGUYỄN PHÚ THÀNH

20BIT1

8
2059054 TRẦM THỊ TUYẾT THANH

20BIT1

9
2059045 ĐINH NGUYỆT TRÂM

20BIT2

10
2059048 VŨ BÌNH GIA UY

20BIT2

11
2059049 NGUYỄN BÁ VĂN

20BIT2

12
2059050 PHAN PHƯỚC TÂN

20BIT2

13
2059051 NGUYỄN VĂN PHÚ QUANG

20BIT2

14
2059053 NGUYỄN TRƯƠNG THANH TÂM

20BIT2

15
1959019 PHẠM LÊ HOÀNG MINH

20BIT2

16
1959046 NGUYỄN ĐỨC HẢI

20BIT2

17
1959010 PHẠM HOÀNG GIA KHIÊM

20BIT2

18
1559018 NGUYỄN MINH KHANG

20BIT2

19
1359032 HUỲNH QUỐC HUY

20BIT2

20
1558020 NGUYỄN HỮU THANH NHẬT

15BSM

Giám thị 1:

Giám thị 2:

HỌ TÊN

Ngày       tháng       năm 2020

GV phụ trách môn học

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Bùi Anh Tuấn
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